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1

Má Bùi Thị Sâm (Lộc Anh)  

Sinh năm 1927; Còn khỏe

49/14/9 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp

Con trai Nguyễn Trung Hiếu - 399.679.72

X X X 3

2

Ba Nguyễn Minh Mẫn 

Sinh năm 1938; Còn khỏe

72/18 Cô Giang, P.02

Con trai Nguyễn Minh Uy - 01258102039

X X X 3

3

Má Lê Thị Thu (BLL) 

Sinh năm 1928; Sức khỏe yếu

178/4/8H Phan Đăng Lưu, P.04

Con gái T.Trinh 0903067169; 3.5.153.293

X X X 3

4

Ba Đặng Quốc Việt (BLL) 

Sinh năm 1928; Sức khỏe yếu

461 Nguyễn Kiệm, P.9

(028) 39.951.898

X X X 3

5

Má Lương Thị Minh Nguyệt (BLL) 

Sinh năm 1931; Sức khỏe yếu

176/8 Đặng Văn Ngữ, P.14

Vũ Thị Lệ Thi - 0903392021

X X X X 4

6

Má Lương Thị Chín (BLL) 

Sinh năm 1935; Sức khỏe yếu

328A Nguyễn Thượng Hiền, P.05

Con gái Nguyên Thị Thảo - 01665496554

X X X X 4

7

Má Kiều Mộng Thu  

Sinh năm 1946

Còn khoẻ - thường xuyên đi nước ngoài

154/6 Thích Quảng Đức, P.04

0283.8445.184

X X 2

8

Má Nguyễn Thị Công 

Sinh năm 1925; Sức khỏe yếu

17 Nguyễn Đình Chiểu (số cũ), P.04

(Con gái) chị Hương 0935.689.950

X X X 3

9

Má Vương Thị Phương Ngôn

Sinh năm 1935; Sức khỏe yếu

61 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7

0286.6.842.522

X X 2

10
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ty

Còn khoẻ

63/3 Trần Hữu Trang, P.11
X X X X 4

11
Mẹ VNAH Trần Thị Phiếu  

Sinh năm 1922, Còn khoẻ

68/20 Thích Quảng Đức P.05
X X X X 4

12

ĐÌNH PHÚ NHUẬN

18 Mai Văn Ngọc, P.10

Di tích kiến trúc nghệ thuật

(Số 3744 – QĐ/VHTT ngày  29/01/1997)

Ban Quí tế Di tích kiến trúc nghệ thuật

X X X X X 5

13
LĂNG VÕ TÁNH

Hẻm 19 đường Hồ Văn Huê, P.9

Di tích lịch sử
X X X X 4

14

LĂNG VÕ DI NGUY

Số 19  đường Cô Giang,  Phường 2 

Di tích kiến trúc nghệ thuật

(Số 43 – VH/QĐ ngày 07/01/1993)

X X X 3

15

LĂNG TRƯƠNG TẤN BỬU

Số 41  đường Nguyễn Thị Huỳnh,  P.8 

Di tích kiến trúc nghệ thuật

(Số 101/2004/QĐ-BVHTT ngày 15/12/2004)

X X X 3

16

BIA GHI ƠN MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 

VÀ BIA GHI CÔNG ANH HÙNG LIỆT SĨ 

(ĐÀI LIỆT SĨ QUẬN)

Số 21, Nguyễn Văn trỗi, P.12

X X X 3

17

TRỤ SỞ PHÁI ĐOÀN LIÊN LẠC BỘ 

TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

VIỆT NAM CẠNH ỦY BAN QUỐC TẾ 

KIỂM SOÁT ĐÌNH CHIẾN TẠI SÀI GÒN

(1955 – 1958) - Số 87A Trần Kế Xương, P.7

Di tích lịch sử cấp quốc gia (quyết định số 1288-

VH/QĐ ngày 16/11/1988 của Bộ Văn hóa)

X X X 3

TC 17 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 56

(Đính kèm Kế hoạch 08 - KH/HĐĐ ngày 19/9/2019 của Hội đồng Đội quận Phú Nhuận)

Liên đội và Chi đoàn giáo viên/ Đoàn trường

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI

***
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